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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông P ạm Văn P í   

Các Hội thẩm nhân dân:             B  V        n  Ngu  t 

                                                    Ông Đặng Hu  Du.  

- Thư ký phiên tòa: Bà  rần         P ương -   ẩm tr  v ên Tòa án nhân 

dân t  n  p ố Hả  P òng. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

toà: Ông Ngu ễn Đứ  H n  - K ểm sát v ên. 

Ngày 17 tháng 02 năm 2023, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân t  n  p ố Hả  Phòng 

xét xử   ng k    vụ án   n n ân v  g   đìn  t ụ  ý số 336/2022/TLST-HNGĐ 

ngày 23 tháng 12 năm 2022 v  v         n  tr n     p v  nu    on t eo Qu ết đ n  

đư  vụ án r  xét xử số 21/2023/QĐXXS -HNGĐ ng   02 tháng 02 năm 2023 g ữ  

 á  đương sự:  

- Nguyên đơn: Anh NMC  s n  năm 1978. Nơ   ư trú: Số A  p ường B  quận 

C  t  n  p ố Hả  P òng; vắng mặt  ó đơn x n xét xử vắng mặt. 

- Bị đơn: C   DTTN  s n  năm 1979. Nơ  ĐKHK  : Số A  p ường B  quận 

C  t  n  p ố Hả  P òng;    n ở: D  Kore  (H n Quố ); vắng mặt  ó đơn x n xét xử 

vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và bản tự khai nguyên đơn anh NMC trình bày: 

An  v      DTTN kết   n trên  ơ sở tự ngu  n   ó đăng ký kết   n tạ     

  n n ân dân p ường E  quận C  t  n  p ố Hả  P òng ng   09/9/2002. S u k   kết 

  n  vợ   ồng   ung sống  ùng n  u đượ  một t ờ  g  n s u đó p át s n  n   u 

mâu t u n do vợ   ồng k  ng  ợp n  u trong  uộ  sống. Đến năm 2017      

DTTN xu t  ản  s ng H n Quố  v  ở  ạ    m ăn s n  sống t  đó đến n  . Do 

k oảng  á   đ    ý x  x    vợ   ồng k  ng ở gần n  u    ng k  ng qu n tâm       

s  v   n  u nên mâu t u n vợ   ồng ng     ng trầm tr ng  ơn.    t ờ  g  n     
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DTTN s ng H n Quố    n      đ  sống    t ân  vợ   ồng k  ng  òn qu n tâm đến 

n  u. N     n  t    tìn   ảm vợ   ồng k  ng  òn  mâu t u n g ữ      v  anh 

NMC đ  trầm tr ng  k  ng  ó k ả năng đo n tụ nên  n  đ  ng    ò  án g ả  qu ết 

  o     đượ       n v       DTTN. 

V   on   ung: An  v      DTTN có 06 con chung là F, sinh ngày 25/9/1998, 

G, sinh ngày 14/8/2002, H, sinh ngày 13/4/2010, I, sinh ngày 14/01/2013, J, sinh 

ngày 21/02/2014 và K  s n  ng   29/9/2017. H  n       áu F và G đ u đ  trưởng 

thành nên anh k  ng  êu  ầu g ả  qu ết. Còn  á    áu H, I, J và K đ ng sống  ùng 

anh NMC nên  n  đ  ng    n  đượ  t ếp tụ  nu   dư ng các   áu H, I, J và K. V  

  p dư ng nu    on  n  v      DTTN tự t    t uận  k  ng  êu  ầu  ò  án g ả  

qu ết. 

V  t   sản   ung: An  v      DTTN tự t    t uận  k  ng  êu  ầu  ò  án 

g ả  qu ết. 

Trong văn bản trình bày ý kiến của bị đơn gửi cho Tòa án, chị DTTN trình 

bày:  

C   t ống n  t v  quá trìn  kết   n   ng n ư mâu t u n vợ   ồng g ữ      

và anh NMC. C   n ận t    tìn   ảm vợ   ồng k  ng  òn do vợ   ồng ở x  n  u  

k  ng qu n tâm đến  uộ  sống     n  u d n đến xả  r  mâu t u n k  ng t ể g ả  

qu ết nên c   đ  ng    ò  án g ả  qu ết   o     đượ       n v    n  NMC. V   on 

chung: C   v   n  NMC có 06 con chung F, sinh ngày 25/9/1998, G, sinh ngày 

14/8/2002, H, sinh ngày 13/4/2010, I, sinh ngày 14/01/2013, J, sinh ngày 

21/02/2014 và K  s n  ng   29/9/2017. H  n       áu F và G đ u đ  trưởng t  n  

nên     k  ng  êu  ầu g ả  qu ết. Còn  á    áu H, I, J và K đ ng sống  ùng  n  

NMC  do     DTTN đ ng ở nư   ngo   k  ng  ó đ  u k  n   ăm só  nu   dư ng 

các cháu nên     đ  ng    n  NMC nuôi dư ng các cháu H, I, J và K . V    p 

dư ng nu    on     v   n  NMC tự t    t uận nên k  ng  êu  ầu  ò  án g ả  

qu ết. V  t   sản   ung: C   v   n  NMC tự t    t uận  k  ng  êu  ầu  ò  án g ả  

qu ết.  

 ạ  p  ên tò   ngu ên đơn anh NMC v     đơn     DTTN vắng mặt n ưng đ u 

đ  ng    ò  án xét xử vắng mặt. 

P át   ểu     đạ  d  n V  n K ểm sát n ân dân t  n  p ố Hả  P òng: 

- V  v    tuân t eo p áp  uật tố tụng trong quá trìn  g ả  qu ết vụ án:   ẩm 

p án  Hộ  đồng xét xử đ     p   n  đúng  á  qu  đ n      Bộ  uật  ố tụng dân 

sự; ngu ên đơn v     đơn đ  t ự     n đúng  á  qu  n v  ng    vụ. Ngu ên đơn 

v     đơn đ u vắng mặt tạ  p  ên tò  n ưng đ  ng    ò  án xét xử vắng mặt. Tòa 

án n ân dân t  n  p ố Hả  P òng t ến   n  xét xử vắng mặt ngu ên đơn v     đơn 

   đúng t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ  u 227  k oản 1 Đ  u 228  Đ  u 238     Bộ 

 uật  ố tụng dân sự.  
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- V  qu n đ ểm g ả  qu ết vụ án: Anh NMC v      DTTN kết   n trên  ơ sở 

tự ngu  n,  ó đăng ký kết   n tạ       n n ân dân p ường E  quận C  t  n  p ố 

Hả  P òng v o ng   09/9/2002      n n ân  ợp p áp.  u  n  ên  xét t    mâu 

t u n vợ   ồng  n      đ  t ự  sự trầm tr ng  đờ  sống   ung k  ng t ể kéo d   

nên đ  ng   Hộ  đồng xét xử    p n ận  êu  ầu x n      n     anh NMC. V   on 

  ung: An      có 06 con chung F, sinh ngày 25/9/1998, G, sinh ngày 14/8/2002, 

H, sinh ngày 13/4/2010, I, sinh ngày 14/01/2013, J, sinh ngày 21/02/2014 và K  

s n  ng   29/9/2017. H     áu F và G đ u đ  trưởng t  n  nên k  ng  êu  ầu g ả  

qu ết   n      t ống n  t để  n  NMC nu   dư ng các cháu H, I, J và K. V    p 

dư ng nu    on  n      tự t    t uân  k  ng  êu  ầu  ò  án g ả  qu ết. V  t   sản 

  ung: An      tự t    t uận  k  ng  êu  ầu nên k  ng g ả  qu ết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k   xem xét  á  t      u  ó trong  ồ sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tạ  p iên tòa, 

xét t   : 

- V  tố tụng: 

 [1] V  t ẩm qu  n: Anh NMC  ó đơn đ  ng    ò  án n ân dân t  n  p ố 

Hả  P òng g ả  qu ết v         n g ữ   n  v      DTTN. Ngu ên đơn, anh NMC 

   n đ ng s n  sống Hả  P òng     đơn     DTTN    n đ ng s n  sống H n Quố , 

t eo qu  đ n  tạ  k oản 1 Đ  u 28; k oản 3 Đ  u 35; đ ểm   k oản 1 Đ  u 37; 

đ ểm d k oản 1 Đ  u 469     Bộ  uật  ố tụng dân sự vụ án t uộ  t ẩm qu  n g ả  

qu ết      o  án n ân dân t  n  p ố Hả  P òng. 

[2] V  sự vắng mặt     đương sự: Ngu ên đơn anh NMC v     đơn     

DTTN đ u vắng mặt tạ  p  ên tò  v  đ  ng    ò  án xét xử vắng mặt. Căn  ứ 

k oản 1 Đ  u 227  k oản 1 Đ  u 228  Đ  u 238     Bộ  uật  ố tụng dân sự   o  án 

n ân dân t  n  p ố Hả  P òng t ến   n  xét xử vắng mặt  á  đương sự. 

- V  nộ  dung: 

[3] V  qu n      n n ân: Anh NMC v      DTTN kết   n trên  ơ sở tự ngu  n  

 ó đăng ký kết   n v o ng   09 t áng 9 năm 2002 tạ       n n ân dân p ường E, 

quận C  t  n  p ố Hả  P òng. An        ung sống  ùng n  u tạ  V  t N m đượ  

một t ờ  g  n t ì vợ   ồng p át s n  n   u mâu t u n v  k n  tế. Đến năm 2017  

    DTTN xu t  ản  s ng H n Quố  v  ở  ạ    m ăn s n  sống t  đó đến n  .  u  

n  ên  vợ   ồng x   á   d n đến xả  r  n   u mâu t u n. Ngu ên n ân    do anh 

      t đồng qu n đ ểm sống  k  ng t ể  ảm t  ng v       s  v   n  u nên mâu 

t u n ng     ng trầm tr ng. An      đ  sống    t ân t  năm 2017  k  ng    qu n 

tâm đến  uộ  sống       . Xét t    mâu t u n vợ   ồng g ữ   n  NMC v      

DTTN đ  trầm tr ng  mụ  đí     n n ân k  ng đạt đượ   k  ng  ó k ả năng đo n 

tụ   ần áp dụng Đ  u 51  Đ  u 56      uật H n n ân v  G   đìn  năm 2014    p 

n ận  êu  ầu k ở  k  n     anh NMC. 

 [4] V   on   ung: An  v      DTTN có 06 con chung là F, sinh ngày 

25/9/1998, G, sinh ngày 14/8/2002, H, sinh ngày 13/4/2010, I, sinh ngày 

14/01/2013, J, sinh ngày 21/02/2014 và K  s n  ng   29/9/2017. H  n       áu F 

và G đ u đ  trưởng t  n  nên k  ng  êu  ầu g ả  qu ết. Còn các cháu H, I, J và K 
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đ ng sống  ùng  n  đượ  anh NMC   ăm só  đầ  đ ; anh NMC và     DTTN đ u 

t ống n  t để anh NMC đượ  t ếp tụ  nu   dư ng   áu. V    p dư ng nu    on 

anh NMC v      DTTN t ống n  t tự t    t uận  k  ng  êu  ầu  ò  án g ả  qu ết. 

Xét t         DTTN    n đ ng ở nư   ngo    các cháu H, I, J và K    n n   đượ  

 ố   ăm só  p át tr ển  ìn  t ường v  t n  t ần v  t ể    t. Riêng cháu J, H và I 

(đ  trên 7 tuổ )  ó đơn đ  ng   đượ  ở v    ố đ . Vì vậ    ần t ếp tụ  g  o  á    áu 

H, I, J và K cho anh NMC nu   dư ng.  

[5] V  t   sản   ung: Anh NMC v      DTTN tự t    t uận  k  ng  êu  ầu 

 ò  án g ả  qu ết.  

[6] V  án p í dân sự sơ t ẩm: Anh NMC    ngu ên đơn nên p ả     u án p í 

dân sự sơ t ẩm t eo qu  đ n      p áp  uật. 

[7] V  qu  n k áng  áo: Anh NMC v      DTTN đượ  qu  n k áng  áo 

bản án t eo qu  đ n      p áp  uật. 

Vì  á   ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ Đ  u 51; k oản 1 Đ  u 56; Đ  u 81; Đ  u 82; Đ  u 83      uật H n 

n ân v  G   đìn ; 

Căn  ứ k oản 1 Đ  u 28; k oản 3 Đ  u 35; k oản 4 Đ  u 147; Đ  u 207; 

k oản 1 Đ  u 227; k oản 1 Đ  u 228; Đ  u 238; Đ  u 273; đ ểm d k oản 1 Đ  u 

469; Đ  u 479     Bộ  uật  ố tụng dân sự; 

Căn  ứ k oản 5 Đ  u 27 Ng   Qu ết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016          n   ường vụ Quố   ộ   

Xử: C  p n ận  êu  ầu k ở  k  n     anh NMC. 

1.V  qu n      n n ân: Anh NMC ly hôn     DTTN. 

2.V   on   ung: Giao con chung là H, sinh ngày 13/4/2010, I, sinh ngày 

14/01/2013, J, sinh ngày 21/02/2014 và K, sinh ngày 29/9/2017cho anh NMC t ếp 

tụ  nu   dư ng đến k    á    áu đ  18 tuổ   oặ   ó sự t    đổ  k á  t eo qu  đ n  

    p áp  uật.  

S u k        n  ngườ  k  ng trự  t ếp nu    on  ó qu  n  ng    vụ t ăm nom 

 on m  k  ng    đượ   ản trở. 

V    p dư ng nu    on chung: Anh NMC v      DTTN tự t    t uận  k  ng 

đ  ng    ò  án g ả  qu ết nên Hộ  đồng xét xử k ông xem xét. 

3. V  t   sản   ung: Anh NMC v      DTTN tự t    t uận  k  ng  êu  ầu 

 ò  án g ả  qu ết nên Hộ  đồng xét xử k  ng xem xét. 

4. V  án p í dân sự sơ t ẩm: Anh NMC p ả     u 300.000 (   trăm ng ìn) 

đồng án p í dân sự sơ t ẩm. N ưng đượ  tr  v o số t  n tạm ứng án p í dân sự sơ 

t ẩm đ  nộp    300.000 (   trăm ng ìn) đồng t eo B ên     số 0000873 ng   22 

tháng 12 năm 2022 tạ  Cụ        n  án dân sự t  n  p ố Hả  P òng. C   Yến đ  

nộp đ  án p í dân sự sơ t ẩm. 
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5. V  qu  n k áng  áo: 

Anh NMC đượ  qu  n k áng  áo bản án trong t ờ   ạn 15 ng   kể t  ng   

n ận đượ   ản án  oặ   ản án đượ  n êm  ết  ợp   . 

C   DTTN đượ  qu  n k áng  áo bản án trong t ờ   ạn 01 t áng kể t  ng   

n ận đượ   ản án  oặ   ản án đượ  n êm  ết  ợp   . 

 rường  ợp Bản án đượ  t     n  t eo Đ  u 2  uật       n  án dân sự t ì 

ngườ  đượ  t     n  án dân sự  ngườ  p ả  t     n  án dân sự  ó qu  n t oả t uận 

t     n  án  qu  n  êu  ầu t     n  án  tự ngu  n t     n  án  oặ      ư ng   ế 

t     n  án t eo qu  đ n  tạ   á  Đ  u 6  7 v  9  uật       n  án dân sự; t ờ     u 

t     n  án đượ  t ự     n t eo qu  đ n  tạ  Đ  u 30  uật       n  án dân sự./ 

 

Nơi nhận: 
- VKSND  P Hả  P òng; 
- Cụ   HADS  P Hả  P òng; 
-  BND p ường E  quận C  t  n  p ố Hả  

P òng; 
- Đương sự; 
-  ưu: Hồ sơ  HC P. 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Phạm Văn Phích 


